
Phụ lục 01

1 Tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn
Theo chỉ tiêu 

thành phố giao

Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

2

Thu ngân sách nhà nước phát sinh kinh tế trên địa bàn 

phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu của Thành phố giao (trừ 

thu tiền sử dụng đất)

Tỷ đồng 903,43
Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

3 Thu nhập bình quân đầu người 01 tháng trên địa bàn
Theo chỉ tiêu 

thành phố giao

Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

4 Hộ nghèo, cận nghèo

+ Duy trì không còn hộ nghèo thuộc nhóm có thể tác 

động để giảm nghèo
Duy trì

Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

+ Giảm hộ cận nghèo Hộ 3
Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

5

Mẫu giáo, Tiểu học, THCS và THPT đạt chuẩn quốc 

gia và đạt chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục theo 

quy định: 09/09 trường

% 100 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

6 Tỷ lệ người dân tham gia BHYT % 94 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP
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7
Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ 

thống cấp nước tập trung 
% 90

Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

8
Chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phường được thu 

gom và xử lý
% 100

Phòng Kinh tế, hạ tầng và 

đô thị
Các phòng, đơn vị, TDP

9 Y tế, dân số

 - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,7 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

 - Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng nhẹ cân % < 1,33 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

 - Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thấp còi % < 2,33 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

10 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % > 85 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

11 Tỷ lệ Tổ dân phố, gia đình Văn hóa % > 95 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

12 Phường tiêu chuẩn vững mạnh về quốc phòng - an ninh Đạt Công an phường Các phòng, đơn vị, TDP

13 Tuyển chọn công dân nhập ngũ % 100 BCH quân sự phường

14
Vận động thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa (mức 15.000

đồng/hộ dân/năm)
Triệu đồng 108,24 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

15
Vận động thu Qũy Bảo trợ trẻ em (mức 15.000

đồng/hộ dân/năm)
Triệu đồng 108,24 Phòng Văn hóa - Xã hội Các phòng, đơn vị, TDP

16
Vận động thu Quỹ chăm sóc phát huy vai trò Người

Cao tuổi  (mức 20.000 đồng/hộ dân/năm)
Triệu đồng 144,32 Hội Người cao tuổi phường Các phòng, đơn vị, TDP


